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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số:       /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2023


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;
Căn cứ Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW của ngày 09/6/2014 của BCHTWĐ khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước;
Căn cứ Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCHTWĐ khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước;

Căn cứ Công văn số 320/HĐND-VHXH ngày 28/11/2023 của HĐND thành phố về thông báo ý kiến của Thường trực HĐND thành phố;
Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao và kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên UBND thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng trình HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Nhằm góp phần động viên, khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ văn nghệ sĩ trong hoạt động nghệ thuật, giúp họ yên tâm sáng tác, tập luyện nỗ lực hết mình để cống hiến lâu dài, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nguồn nhân lực hoạt động lĩnh vực văn học, nghệ thuật của thành phố. Góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước về “phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội”, UBND thành phố đã tham mưu HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

Theo đó, các tập thể, cá nhân đang sống hoặc làm việc tại thành phố Đà Nẵng có tác phẩm, tiết mục trình diễn, vai diễn lĩnh vực văn học, nghệ thuật đạt thành tích cao (giải Nhì/giải Bạc hoặc tương đương trở lên) tại các cuộc thi, liên hoan toàn quốc do các Bộ hoặc tương đương, các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức; các cuộc thi, liên hoan quốc tế do các cơ quan có thẩm quyền cử tham dự thì được thành phố hỗ trợ bằng tiền mặt (một lần) ngang với giá trị của các giải thưởng được nhận từ Ban Tổ chức của cuộc thi, liên hoan nhưng không quá 40.000.000đ/ giải thưởng. Đối với các giải thưởng quốc tế không có tiền thưởng kèm theo, sẽ được hỗ trợ theo mức: Huy chương Vàng/ tương đương: 15.000.000 đồng; Huy chương Bạc/ tương đương: 10.000.000 đồng.

2. Liên quan đến chế độ khen thưởng, trước đây, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 về chế độ khen thưởng đối với tác giả thuộc thành phố Đà Nẵng đạt giải thưởng văn học - nghệ thuật cấp quốc gia. Theo đó, các tác giả đạt các giải thưởng văn học nghệ thuật cấp quốc gia, khu vực, quốc tế đều được Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố lập hồ sơ đề nghị UBND thành phố thưởng thêm 50% giá trị tiền thưởng. 

Tuy nhiên, đây không phải là văn bản Quy phạm pháp luật, việc chi tiền thưởng theo Quyết định số 4010/QĐ-UBND không đảm bảo quy định Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Do đó, hiện thành phố đã dừng chi khen thưởng cho các đối tượng này.
3. Vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

Kể từ khi Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND có hiệu lực, các đối tượng đạt giải khác (giải ba hoặc tương đương trở xuống đến giải khuyến khích) không còn được hưởng chế độ thưởng thêm như theo Quyết định số 4010/QĐ-UBND trước đây, gây tâm lý hụt hẫng cho các văn nghệ sỹ.
Do đó, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố có văn bản gửi UBND thành phố đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND  theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng là các văn nghệ sỹ đạt giải khác (giải ba hoặc tương đương trở xuống đến giải khuyến khích).
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

- Ban hành chính sách nhằm góp phần động viên, khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ văn nghệ sĩ trong hoạt động nghệ thuật, giúp họ yên tâm sáng tác, tập luyện nỗ lực hết mình để cống hiến lâu dài, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nguồn nhân lực hoạt động lĩnh vực văn học, nghệ thuật của thành phố. Góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước về “phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội”.
- Khắc phục một số vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Những chính sách của Nghị quyết phù hợp với quan điểm, chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển văn học, nghệ thuật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-VHNT ngày 23/02/2023 của Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố , UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND thành phố trình Thường trực HĐND thành phố xin chủ trương xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

2. Tại Công văn số 320/HĐND-VHXH ngày 28/11/2023, Thường trực HĐND thành phố đã có chủ trương thống nhất với đề xuất nêu trên.

3. Theo đó, thực hiện quy trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, UBND thành phố thống nhất trình HĐND thành phố thông qua.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục

Ngoài phần căn cứ pháp lý, dự thảo Nghị quyết gồm 4 điều, cụ thể:

- Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt thành tích tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
- Điều 2: Kinh phí thực hiện
- Điều 3. Hiệu lực thi hành
- Điều 4. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
	NỘI DUNG
	NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/NQ-HĐND
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THAY THẾ

	Tên gọi
	Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật 
	Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt thành tích tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật

	Phạm vi điều chỉnh
	Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu hoặc thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
	Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt thành tích tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật

	Đối tượng áp dụng
	Các tập thể, cá nhân đang sống hoặc làm việc tại thành phố Đà Nẵng có tác phẩm, tiết mục trình diễn, vai diễn lĩnh vực văn học, nghệ thuật đạt thành tích cao (giải Nhì/giải Bạc hoặc tương đương trở lên) tại các cuộc thi, liên hoan toàn quốc do các Bộ hoặc tương đương, các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức; các cuộc thi, liên hoan quốc tế do các cơ quan có thẩm quyền cử tham dự. Trong đó:
- Tác phẩm bao gồm: tác phẩm nghệ thuật ngôn từ  (bao gồm các sáng tác văn chương và các công trình nghiên cứu/lý luận/phê bình/dịch thuật văn học, nghệ thuật), tác phẩm âm nhạc, tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu và múa.

- Tiết mục trình diễn, vai diễn: các tiết mục trình diễn, vai diễn của ca sĩ, diễn viên, nhạc công, nghệ nhân thuộc các ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

Lưu ý: Tác phẩm, tiết mục trình diễn, vai diễn đạt giải lần đầu.
	Các tập thể, cá nhân đang sống hoặc làm việc tại thành phố Đà Nẵng có tác phẩm, tiết mục trình diễn, vai diễn lĩnh vực văn học, nghệ thuật đạt giải lần đầu tại các cuộc thi, liên hoan toàn quốc do các Bộ hoặc tương đương, các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức; các cuộc thi, liên hoan quốc tế do các cơ quan có thẩm quyền cử tham dự. 

- Tác phẩm bao gồm: tác phẩm nghệ thuật ngôn từ  (bao gồm các sáng tác văn chương và các công trình nghiên cứu/lý luận/phê bình/dịch thuật văn học, nghệ thuật), tác phẩm âm nhạc, tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm kiến trúc, tác phẩm sân khấu và múa.
- Tiết mục trình diễn, vai diễn: các tiết mục trình diễn, vai diễn của ca sĩ, diễn viên, nhạc công, nghệ nhân thuộc các ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

	Mức hỗ trợ
	- Hỗ trợ bằng tiền mặt (một lần) ngang với giá trị của các giải thưởng được nhận từ Ban Tổ chức của cuộc thi, liên hoan nhưng không quá 40.000.000đ/ giải thưởng.

- Đối với các giải thưởng quốc tế không có tiền thưởng kèm theo:

+ Huy chương Vàng/ tương đương: 15.000.000 đồng.

+ Huy chương Bạc/ tương đương: 10.000.000 đồng.


	- Đối với các đối tượng đạt giải Nhì/giải Bạc hoặc tương đương trở lên: Hỗ trợ bằng tiền mặt (một lần) ngang với giá trị của các giải thưởng được nhận từ Ban Tổ chức của cuộc thi, liên hoan nhưng không quá 40.000.000đ/ giải thưởng.

- Đối với các đối tượng đạt giải Ba/giải đồng hoặc tương đương trở xuống đến giải khuyến khích: Hỗ trợ bằng tiền mặt (một lần) bằng 50 % với giá trị của các giải thưởng được nhận từ Ban Tổ chức của cuộc thi, liên hoan nhưng không quá 20.000.000đ/ giải thưởng.

- Đối với các giải thưởng quốc tế không có tiền thưởng kèm theo:

+ Huy chương Vàng/ tương đương: 15.000.000 đồng.

+ Huy chương Bạc/ tương đương: 10.000.000 đồng.

+ Huy chương Đồng/ tương đương: 7.000.000 đồng.

+ Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng”


3. Lý do đề xuất và giải pháp thực hiện
a) Lý do đề xuất:
- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh: Trước đây, khi tham mưu ban hành Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND, UBND thành phố đề xuất chế độ hỗ trợ cho các đối tượng là Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú nên tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết có cụm từ “đạt danh hiệu”. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của các đơn vị liên quan, khi ban hành Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND, HĐND, thành phố đã bỏ đối tượng NNND, NNUT, NSND, NSUT nên việc sử dụng cụm từ “đạt danh hiệu” trong tên gọi Nghị quyết không còn phù hợp. Đồng thời, đối tượng áp dụng Nghị quyết được mở rộng, không chỉ áp dụng cho những đối tượng đạt thành tích cao (giải Nhì/Bạc hoặc tương đương trở lên). Do đó, tại lần đề xuất thay thế này, UBND thành phố đề xuất điều chỉnh cụm từ “đạt danh hiệu/thành tích cao” thành “đạt thành tích”. 

Theo đó, tên Nghị quyết điều chỉnh thành “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt thành tích tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật”. 
Phạm vi điều chỉnh được điều chỉnh thành “Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt thành tích tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật”.
- Về mức hỗ trợ

+ Tại Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND đã quy định mức hỗ trợ bằng tiền mặt (một lần) ngang với giá trị của các giải thưởng được nhận từ Ban Tổ chức của cuộc thi, liên hoan đối với các đối tượng đạt giải Nhì/giải Bạc hoặc tương đương trở lên. Đồng thời cũng quy định mức thưởng đối với các giải thưởng quốc tế không có tiền thưởng kèm theo.

+ Ở lĩnh vực văn học nghệ thuật, để đạt được các giải thưởng cao (giải Nhì/giải Bạc hoặc tương đương trở lên) là rất ít. Trong khi đó, đối tượng văn nghệ sỹ đạt giải Ba/giải đồng hoặc tương đương trở xuống đến giải khuyến khích chiếm số lượng nhiều hơn. Hiện đời sống vật chất hiện tại của phần lớn các văn nghệ sĩ còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có một phần nguyên nhân do mức lương, chế độ phụ cấp, ưu đãi nghề nghiệp và các chế độ hỗ trợ đối với người làm việc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật theo các quy định hiện hành của nhà nước còn thấp so với mặt bằng mức sống hiện tại. Việc áp dụng Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND (đồng thời với việc bãi bỏ Quyết định số 4010/QĐ-UBND) tạo tâm lý hụt hẫng cho đa số các đối tượng văn nghệ sỹ khi mà từ trước đến nay khi đạt giải họ được thành phố quan tâm, hỗ trợ thêm 50% trị giá giải thưởng.

+ Việc đề xuất mức thưởng bằng 50% trị giá giải thưởng cho các đối tượng đạt giải Ba/giải đồng hoặc tương đương trở xuống đến giải khuyến khích để phù hợp với Quyết định số 4010/QĐ-UBND trước đây; đồng thời, vẫn tạo sự phân biệt giữa đối tượng đạt giải cao và đối tượng đạt giải thấp hơn.
+ Nhằm động viên, khuyến khích các nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục có những sáng tạo, tạo ra các tác phẩm chất lượng, giữ đam mê nghề nghiệp, cống hiến và lan tỏa những giá trị văn hoá, nghệ thuật đến với công chúng, thì việc ban hành chế độ hỗ trợ mở rộng đối tượng được hưởng này là cần thiết, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển văn học, nghệ thuật của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
b) Giải pháp thực hiện: Nguồn ngân sách thành phố đảm bảo.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá 
nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

(Tài liệu kèm theo: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình; Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân).
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Sở TC;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, SVHTT.


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




PAGE  

